
Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT cấp 

(m2)
Đất ở

Đất Vườn, 

đất trồng cây 

lâu năm, đất 

ao trong cùng 

thửa đất ở

Tổng DT

 thu hồi

1
Nguyễn Xuân Thùy 

Nguyễn Thị Ngọc
19 62 1265.8 6 616 900 716.8 ODT 200 138.3 338.3

2 Nguyễn Thị Nghiêm 19 65 291.5
6

(23)

617

(63)
442 210.2 ODT 31.8 31.8

3 Nguyễn Văn Huynh 19 61 1757.9 6 584 1930 1757.9 ODT 622.6 622.6

4
Nguyễn Văn Bình

Nguyễn Thị Biển
19 53 347.4 23 57 334.1 347.4 ODT 39.4 39.4

5
Chu Văn Bình

Dương Thị Bằng
19 55 721.4 6 530 440 541 ODT 110.9 110.9

6 Nguyễn Minh Khải 25 16 1148.8
10

(29)
9 671.9 671.9 ODT 91.4 91.4

Tổng           4,718   200.0           1,034.4        1,234.4 

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC Loại 

đất ký 

hiệu 

trên 

bản 

đồ

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi 

chú

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

Thực hiện dự án Khu đô thị mới OM7 - cạnh trường tiểu học thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên -đợt 2                                                                                                        

(đối với đất cây lâu năm, đất NTS trong cùng thửa đất ở)

(Kèm theo Quyết định số …..../QĐ- UBND ngày …….. /12/2021 của UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

STT Họ và tên chủ sử dụng









Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT cấp 

(m2)
Đất ở

Đất Vườn, 

đất trồng cây 

lâu năm, đất 

ao trong cùng 

thửa đất ở

Tổng DT

 thu hồi

1 Nguyễn Thị Nghiêm 19 65 291.5
6

(23)

617

(63)
442 210.2

ODT

(CLN)
31.8 31.8

2 Nguyễn Văn Huynh 19 61 1757.9 6 584 1930 1757.9

ODT

(CLN+

TSN)

622.6 622.6

3
Nguyễn Văn Bình

Nguyễn Thị Biển
19 53 347.4 23 57 334.1 347.4

ODT

(CLN)
39.4 39.4

4
Chu Văn Bình

Dương Thị Bằng
19 55 721.4 6 530 440 541

ODT

(CLN)
110.9 110.9

5 Nguyễn Minh Khải 25 16 1148.8
10

(29)
9 671.9 671.9

ODT

(CLN)
91.4 91.4

Tổng           3,818        -                896.1           896.1 

Loại 

đất ký 

hiệu 

trên 

bản 

đồ

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi 

chú

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

Thực hiện dự án Khu đô thị mới OM7 - cạnh trường tiểu học thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên -đợt 2                                                                                                        

(đối với đất cây lâu năm, đất NTS trong cùng thửa đất ở)

(Kèm theo Quyết định số …..../QĐ- UBND ngày …….. /12/2021 của UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

STT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
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